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Trong những năm qua, công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, 
tố cáo trong hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân có nhiều 
chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần 
quan trọng bảo đảm quyền, lọi ích hợp pháp của cá nhân, cư quan, tổ 
chức.... Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định, cần tiếp 
tục nghiên cứu để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả công tác này trong thời gian tứỉ.
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■ JP iểm sát việc giải quyết khiếu 
mỊL nại, tố cáo trong hoạt động tư 

^^.pháp là hoạt động của Viện 
kiểm sát có thẩm quyền áp dụng các biện 
pháp kiểm sát theo quy định của pháp luật 
để thu thập thông tin, tài liệu có liên quan; 
kiểm tra, đánh giá việc thực hiện trình tự, 
thủ tục, thẩm quyền và nội dung giải quyết 
khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 
đối với cơ quan, người có thẩm quyền; 
đồng thời, Viện kiểm sát ban hành kết 

luận, kiến nghị hoặc kháng nghị yêu cầu 
khắc phục, sửa chừa khi phát hiện vi phạm 
pháp luật nhằm bảo đảm quyền và lợi ích 
hợp pháp cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Tùy theo lĩnh vực khiếu nại, tố cáo về tư 
pháp cụ thể mà Viện kiểm sát được áp dụng 
các biện pháp kiểm sát trực tiếp hoặc gián 

Tạp chí

10 KIẾM SÁT- Số 07/2022



VIỆN KIẾM SÁT NHÂN DÃN TRONG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM

tiếp (yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ra văn 
bản giải quyết khiếu nại, tố cáo; yêu cầu cơ 
quan có thẩm quyền kiểm tra việc giải 
quyết khiếu nại, tố cáo của cấp mình, cấp 
dưới và thông báo kết quả cho Viện kiểm 
sát; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cung 
cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến giải quyết 
khiếu nại, tố cáo cho Viện kiểm sát). Trong 
tố tụng hình sự và thi hành án hình sự, Viện 
kiểm sát được áp dụng cả biện pháp trực 
tiếp và gián tiếp; các lĩnh vực tư pháp khác 
thì Viện kiểm sát chỉ được áp dụng các biện 
pháp gián tiếp. Kết thúc kiểm sát, tùy theo 
mức độ vi phạm, Viện kiểm sát ban hành 
kết luận, kiến nghị hoặc kháng nghị yêu 
cầu khắc phục, sửa chữa nhằm bảo đảm 
quyền và lợi ích hợp pháp cá nhân, cơ 
quan, tổ chức. Tuy nhiên, trong lĩnh vực 
kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
trong tố tụng hình sự và thi hành án hình sự 
thì Viện kiểm sát mới có quyền kháng nghị; 
các lĩnh vực tư pháp khác, Viện kiểm sát 
chỉ có quyền kiến nghị.

1. Chức năng kiểm sát việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư 
pháp của Viện kiểm sát nhân dân qua 
các thời kỳ

Giai đoạn trước 1986:
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III 

của Đảng từ ngày 05 đến 10/9/1960 tại Hà 
Nội đã chỉ rõ nhiệm vụ cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở miền Bắc là nhiệm vụ quyết 
định nhất đối với sự phát triển của cách 
mạng Việt Nam, đối với sự nghiệp thống 
nhất nước nhà của nhân dân Việt Nam. 
Trong thời kỳ này, Viện kiểm sát nhân dân 

(VKSND) tập trung xây dựng và kiện toàn 
tổ chức bộ máy; đồng thời thực hiện các 
nhiệm vụ phù hợp với tình hình an ninh, 
chính trị, kinh tế - xã hội thời điểm đó. 
Công tác kiểm sát việc giải quyết đơn thư 
khiếu tố được thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 436-TTg ngày 13/9/1958 của 
Thủ tướng Chính phủ, quy định trách 
nhiệm, quyền hạn và tổ chức của các cơ 
quan chính quyền trong việc giải quyết các 
loại thư khiếu nại, tố giác của nhân dân 
theo Điều 3 Luật tổ chức VKSND năm 
1960 thì công tác kiểm sát việc giải quyết 
đơn khiếu nại, tố cáo trong thời kỳ này đan 
xen với công tác kiểm sát việc tuân theo 
pháp luật. Một số VKSND địa phương đã 
tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác giải 
quyết những vụ việc khiếu tố của một số 
cơ quan, đơn vị cùng cấp (ủy ban hành 
chính huyện, Ty bưu điện...), nhất là 
những đon khiếu nại có liên quan công tác 
trọng tâm không được giải quyết kịp thời.

Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo được Luật tổ chức VKSND 
năm 1981 ghi nhận tại khoản 4 Điều 7: 
“Kiểm sát tại chồ việc tuân theo pháp luật 
của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nói ở 
điểm 1 điều này trong việc áp dụng các 
biện pháp quản lý và xử lý hành chính, 
giải quyết khiếu nại và tố cáo của nhân 
dân, khi thấy có vi phạm pháp luật”. Giai 
đoạn này, VKSND thực hiện cả công tác 
kiểm sát việc tuân theo pháp luật về giải 
quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư 
pháp và trong hoạt động quản lý hành chính 
nhà nước theo quy định tại Điều 29 Pháp 
lệnh số 5 ngày 27/11/1981 của Hội đồng
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Nhà nước quy định việc xét và giải quyết 
các khiếu nại, tố cáo của công dân, đó là: 
“Viện kiểm sát nhân dân các cấp có trách 
nhiệm kiểm sát việc tuân theo pháp luật 
của các cơ quan, tổ chức trong công tác 
xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của 
công dân”. Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của 
công dân ngày 07/5/1991 thay thế Pháp 
lệnh số 5, tiếp tục khẳng định: “Viện kiểm 
sát nhân dân các cấp kiểm sát việc tuân 
theo pháp luật của các cơ quan trong việc 
giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 
dân”. Tuy vậy, trong giai đoạn này, VKSND 
tập trung vào công tác kiểm sát việc tuân 
theo pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố 
cáo trong hoạt động quản lý hành chính 
nhà nước.

Giai đoạn từ 1986 đến 2002:
Hiến pháp năm 1992, Luật tổ chức 

VKSND năm 1992 tiếp tục ghi nhận chức 
năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật và 
thực hành quyền công tố; công tác kiểm 
sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
VKSND được thực hiện theo Pháp lệnh 
khiếu nại, tố cáo của công dân năm 1991, 
sau đó là Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998. 
Điều 12 Luật này quy định: “Viện kiểm sát 
nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật 
về khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật 
này và các quy định khác của pháp luật”. 
Nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động kiểm sát 
xét khiếu tố thời kỳ này, Viện trưởng 
VKSND tối cao ra Quyết định số 12/QĐ- 
V7 ngày 20/3/2000 về việc ban hành Quy 
chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo thuộc trách nhiệm của VKSND và 

kiếm sát tuân theo pháp luật về khiếu nại, 
tố cáo. Tuy vậy, hoạt động kiểm sát việc 
giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt 
động tư pháp giai đoạn này tập trung vào 
các vụ việc có sự chỉ đạo của cấp ủy địa 
phương, Viện kiểm sát cấp trên.

Giai đoạn từ 2002 đến 2013:
Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khóa IX đã ra kết luận 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Hiến pháp năm 1992, trong đó nêu rõ: 
“Cần sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm 
vụ cùa Viện kiểm sát nhân dân theo 
hướng: Viện kiểm sát nhân dân chỉ thực 
hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt 
động tư pháp, không thực hiện chức năng 
kiểm sát tuân theo pháp luật của các cơ 
quan tổ chức và cá nhân”. Ngày 
06/3/2002, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 
so 09-CT/TW về một số vấn đề cấp bách 
cần thực hiện trong việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo hiện nay. Thể chế hóa quan 
điểm nêu trên của Đảng, Quốc hội đã 
thông qua Luật tổ chức VKSND năm 
2002, trong đó ghi nhận VKSND kiểm sát 
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các 
hoạt động tư pháp theo quy định của pháp 
luật. Ngày 06/02/2006, Viện trưởng 
VKSND tối cao đã ban hành Quyết định 
số 59 về việc ban hành Quy chế về công 
tác tiếp công dân, giải quyết và kiếm sát 
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc 
thẩm quyền của Viện kiểm sát; Quyết định 
số 487 ngày 04/9/2008 về việc giao nhiệm 
vụ kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố 
cáo về các hoạt động tư pháp. Thời kỳ này,
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Viện kiểm sát các cấp đã chú trọng hơn đối 
với công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; quá 
trình kiểm sát, Viện kiểm sát các cấp đã 
chủ động áp dụng các biện pháp kiểm sát 
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt 
động tư pháp đối với các cơ quan tư pháp, 
mà không đơn thuần chỉ là chuyển đơn cho 
các cơ quan tư pháp có thẩm quyền.

Giai đoạn 2013 đến nay:
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XI cùa Đảng đã chỉ rõ: “Khẩn trương 
nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 
năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 
2001) phù hợp với tình hình mới”. Theo 
Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức 
VKSND năm 2014, vai trò của VKSND về 
giải quyết và kiểm sát việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 
được ghi nhận thành một mục riêng.

Qua hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 09- 
CT/TW ngày 06/3/2002 của Ban Bí thư về 
một số vấn đề cấp bách cần thực hiện trong 
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cho thấy 
tình hình khiếu nại, tố cáo nói chung và 
khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp nói 
riêng vẫn còn diễn biến phức tạp. Do vậy, 
Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35- 
CT/TW ngày 26/5/2014 về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp 
công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bộ 
Chính trị yêu cầu “VKSND tối cao chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan có liên quan xừ lý, 
giải quyết hoặc chỉ đạo xử lý, giải quyết đơn 
khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động tư 
pháp, nhất là các vụ việc phức tạp, có dấu 

hiệu oan sai, dư luận xã hội quan tâm”. 
Ngày 02/02/2016, VKSND tối cao đã ban 
hành Quy chế tiếp công dân, giải quyết và 
kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
trong hoạt động tư pháp kèm theo Quyết 
định số 51/QĐ-VKSTC-V12, thay thế 
Quyết định số 59/2006-QĐ-VKSTC-V7 
ngày 06/02/2006 và Quyết định số 487/QĐ- 
VKSTC-V7 ngày 04/9/2008 của Viện 
trưởng VKSND tối cao; theo đó nhiệm vụ, 
quyền hạn tham mưu giúp Viện trưởng kiểm 
sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 
hoạt động tư pháp được giao tập trung cho 
03 đơn vị (đơn vị kiểm sát và giải quyết đơn 
khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; 
đơn vị kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và 
thi hành án hình sự; đơn vị kiểm sát thi hành 
án dân sự) theo từng lĩnh vực cụ thể, mà 
không giao cho tất cả các đơn vị nghiệp vụ 
như trước đây. Ngày 28/7/2017, Viện trưởng 
VKSND tối cao ban hành Chỉ thị số 04/CT- 
VKSTC về tăng cường công tác tiếp công 
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát 
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt 
động tư pháp, trong đó, trách nhiệm của thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị được nâng cao; 
trường hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo có vi 
phạm do lồi chủ quan của người có trách 
nhiệm, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà 
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá 
nhân, cơ quan, tổ chức, dẫn đến vụ việc 
phức tạp, kéo dài, làm ảnh hưởng đến tình 
hình chính trị, trật tự xã hội tại địa phương 
hoặc gây hậu quả tiêu cực khác thì người 
đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm 
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và 
Viện trưởng VKSND tối cao.
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2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công 
tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố 
cáo trong hoạt động tư pháp thòi gian tới

Định hướng phát triển đất nước giai 
đoạn 2021 - 2030 được nêu trong Văn kiện 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng: “Phấn đấu đến năm 2030, là nước 
đang phát triển có công nghiệp hiện đại, 
thu nhập trung bình cao”, để đạt được mục 
tiêu trên thì Văn kiện cũng đã đưa ra nhiều 
nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong đó có xây 
dựng và hoàn thiện pháp luật, cải cách tư 
pháp; xây dựng cơ chế phòng, chống vi 
phạm pháp luật và tội phạm. Trong thời 
gian tới, công tác kiếm sát giải quyết khiếu 
nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp cần 
phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 
ủy Đảng; sự phối hợp của các cơ quan tư 
pháp trong việc thực hiện các quy định của 
pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong hoạt 
động tư pháp; bảo đảm nguồn lực cho khối 
công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong 
ngành Kiểm sát nói chung và công tác 
kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo 
nói riêng; rà soát sửa đổi những quy định 
của pháp luật không còn phù hợp với thực 
tiễn cản trở hiệu lực, hiệu quả của công tác 
kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
trong hoạt động tư pháp; nâng cao nhận 
thức về tầm quan trọng của công tác kiểm 
sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi 
đây là một trong những biện pháp chống 
oan, sai, bỏ lọt tội phạm và hành vi vi 
phạm pháp luật trong hoạt động tiến hành 
tố tụng; tăng cường thanh tra, kiểm tra 
công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, 

tố cáo. Theo đó, cần tập trung thực hiện 
một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức của cán bộ 
ngành Kiểm sát về tầm quan trọng của 
công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo: Qua công tác kiểm tra của 
Viện kiểm sát cấp trên đối với Viện kiểm 
sát cấp dưới cho thấy một số Viện kiểm 
sát thường chú trọng hơn vào các khâu 
công tác khác. Do vậy, cần phải nâng cao 
nhận thức của cán bộ ngành Kiểm sát về 
tầm quan trọng của công tác kiểm sát việc 
giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt 
động tư pháp.

Hai là, tăng cường đào tạo, tập huấn, 
kiện toàn đội ngũ cán bộ tham mini kiểm 
sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Để 
xây dựng được đội ngũ cán bộ chuyên 
trách làm công tác kiểm sát việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 
đạt yêu cầu đặt ra, cần xây dựng kế hoạch 
đào tạo, tập huấn bồi dưỡng theo hướng 
chuyên sâu, hoàn thiện tiêu chuẩn, chức 
danh, yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ; chú 
trọng kỳ năng nghiệp vụ, kiến thức pháp 
luật và giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng 
để nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ 
nhận thức lý luận; xây dựng chế độ chính 
sách, đãi ngộ phù hợp, để tạo động lực 
khuyến khích, động viên cán bộ làm công 
tác này yên tâm công tác; đánh giá, khen 
thưởng, kỷ luật nghiêm minh, công bằng.

Căn cứ tình hình thực tế của từng cơ 
quan, đơn vị để bố trí, sắp xếp cơ cấu cán bộ 
phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tham mưu 
kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.
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Ba là, tăng cường mối quan hệ phối 
hợp trong thực hiện chức năng kiểm sát 
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thực 
tiễn hoạt động kiểm sát việc giải quyết 
khiếu nại, tố cáo cho thấy, nơi nào quan 
hệ phối hợp tốt giữa các đơn vị nghiệp 
vụ và giữa Viện kiểm sát với các cơ quan 
tư pháp thì nơi đó hiệu quả công tác tốt. 
Bởi lẽ, khác với hoạt động hành chính, 
hoạt động tư pháp là một chuỗi các giai 
đoạn tố tụng có liên quan mật thiết với 
nhau, giai đoạn trước kết thúc trở thành 
căn cứ cho giai đoạn sau, giai đoạn sau 
xem xét lại tính đúng đắn trong hoạt 
động của giai đoạn trước. Do đó, việc 
phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong 
hoạt động tố tụng là yếu tố rất quan 
trọng trong giải quyết đúng đắn các vụ 
án, vụ việc, cũng như trong hoạt động 
kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo 
trong hoạt động tư pháp.

Bốn là, hoàn thiện pháp luật về khiếu 
nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp: Đe có 
cơ sở bảo đảm việc giải quyết khiếu nại, tố 
cáo trong hoạt động tư pháp thì phải có hệ 
thống pháp luật đầy đủ, toàn diện và để 
hoạt động kiểm sát việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thực sự 
có hiệu lực và hiệu quả thì trong lĩnh vực 
kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
trong tố tụng dân sự và tố tụng hành chính 
cần bổ sung thẩm quyền trực tiếp kiểm sát 
của Viện kiểm sát. Hiện nay, pháp luật chỉ 
quy định Viện kiểm sát được áp dụng 03 
biện pháp kiểm sát gián tiếp là yêu cầu 
Tòa án có thẩm quyền giải quyết khiếu 

nại, tố cáo; yêu cầu Tòa án có thẩm quyền 
kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát; 
yêu cầu Tòa án đã giải quyết khiếu nại, tố 
cáo cung cấp hồ sơ, tài liệu về việc giải 
quyết khiếu nại, tố cáo. Các biện pháp 
kiểm sát gián tiếp này thường không mang 
lại hiệu quả cao như biện pháp kiểm sát 
trực tiếp.

Năm là, tăng cường thanh tra, kiểm tra 
trách nhiệm thực hiện công tác kiểm sát 
và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt 
động tư pháp: Thanh tra, kiểm tra là một 
hoạt động không thể thiếu được trong lãnh 
đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Qua 
thanh tra, kiểm tra có thể phân tích, đánh 
giá, theo dõi quá trình thực hiện các mục 
tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Viện kiểm sát cấp 
trên thanh tra, kiểm tra trách nhiệm kiểm 
sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
Viện kiểm sát cấp dưới; VK.SND tối cao 
thanh tra, kiểm tra trách nhiệm kiểm sát 
và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Viện 
kiểm sát các cấp nhằm chấn chỉnh công 
tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố 
cáo đi vào nền nếp.

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm 
tra trách nhiệm kiểm sát và giải quyết 
khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp 
sẽ là đòn bảy nâng cao tinh thần trách 
nhiệm của cán bộ Kiểm sát đối với công 
việc được giao, góp phần đảm bảo cho 
pháp luật được chấp hành nghiêm chinh và 
thống nhất; vai trò của VKSND về kiểm 
sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 
hoạt động tư pháp được đề cao.n
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